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THÔNG TƯ
 

HƯỚNG DẪN VIỆC TẬP TRUNG, ĐIỀU HÒA VỐN LƯU ĐỘNG THỪA Ở CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH DO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Thi hành quyết định số 32-CP ngày 11-02-1977 của Hội đồng Chính phủ về chủ trương cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng và thông tư liên Bộ Ngân hàng Nhà nước – Tài chính số 14-LB/TT ngày 24-02-1977, một số Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành đã cùng Ngân hàng Nhà nước điều hòa vốn lưu động ở các xí nghiệp quốc doanh. Nhưng việc làm này còn chậm vì chưa thông suốt, nay Liên Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn dưới đây việc tập trung, điều hòa số vốn lưu động thừa nói trên để các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành thống nhất thực hiện.

I. NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG, ĐIỀU HÒA VỐN LƯU ĐỘNG THỪA DO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1. Định mức vốn lưu động và kế hoạch nguồn vốn đảm bảo thực hiện định mức vốn lưu động được Bộ, Tổng cục, Ty, Sở chủ quản xét duyệt sau khi đã thỏa thuận với cơ quan tài chính và Ngân hàng Nhà nước là căn cứ để xác định phần vốn lưu thông thừa do thực hiện chủ trương cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng để tập trung và điều hòa sử dụng.

2. Mỗi Bộ, Tổng cục, Ty, Sở chủ quản được mở một tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chuyên dùng cho việc này và được quyền dùng số vốn lưu động thừa đã tập trung được để điều hòa tăng vốn ngân sách cấp cho xí nghiệp thiếu vốn lưu động được duyệt ở trong ngành và trong địa phương, và không được dùng số vốn lưu động thừa này vào bất cứ mục đích nào khác. Đối với xí nghiệp quốc doanh địa phương được cấp vốn lưu động bằng nguồn vốn của Bộ, Tổng cục, nếu có vốn lưu động thừa thì phải tập trung về tài khoản chuyên dùng của Bộ, Tổng cục.

3. Sau khi đã điều hòa đủ vốn, lưu động cho các xí nghiệp thiếu, các Bộ, Tổng cục, Ty, sở chủ quản phải trích chuyển phần vốn lưu động thừa còn lại này vào tài khoản do liên bộ quy định:

- Đối với số vốn lưu động thừa thuộc các Bộ, Tổng cục, sau khi đã điều hòa xong, Bộ tài chính sử dụng cấp vốn lưu động cho các Bộ, Tổng cục khác còn thiếu và số còn lại để sử dụng trong quan hệ thanh toán giữa ngân sách trung ương với ngân hàng Nhà nước.

- Đối với số vốn lưu động thừa của các tỉnh, thành thì nộp trả ngân sách địa phương của tỉnh, thành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành quyết định cách sử dụng, trên nguyên tắc là chỉ sử dụng cho các mục đích mở rộng và phát triển kinh tế địa phương: không dùng cho các yêu cầu tiêu dùng.

II. THỦ TỤC TẬP TRUNG VÀ ĐIỀU HÒA VỐN LƯU ĐỘNG THỪA DO THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CẢI TIẾN VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1. Mỗi Bộ, Tổng cục chủ quản xí nghiệp được mở tại Ngân hàng Nhà nước trung ương (Vụ kế toán và quản lý quỹ ngân sách Nhà nước) tài khoản 04-012 “Vốn lưu động thừa do cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng” để tập trung, điều hòa vốn lưu động giữa các xí nghiệp quốc doanh thuộc Bộ, Tổng cục quản lý.

Mỗi Sở, Ty chủ quản xí nghiệp được mở tại ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố một tài khoản như trên.

2. Căn cứ vào thông báo của cơ quan chủ quản về mức vốn lưu động thừa ở xí nghiệp do cải tiến và mở rộng tín dụng, xí nghiệp làm giấy nhận Nợ với ngân hàng Nhà nước cơ sở phục vụ mình. Ngân hàng Nhà nước cơ sở ghi Nợ tài khoản cho vay vốn lưu động (trong kế hoạch, trong định mức, luân chuyển và dự trữ vật tư), ghi Có tài khoản liên hàng đi để tập trung vốn về tài khoản 04-012 của từng ty, sở chủ quản, xí nghiệp ở tỉnh, thành phố (đối với xí nghiệp quốc doanh địa phương) hoặc tài khoản 04-012 của từng Bộ, Tổng cục chủ quản, xí nghiệp ở Ngân hàng trung ương (đối với xí nghiệp quốc doanh trung ương).

Nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng, các xí nghiệp tiến hành ghi Nợ tài khoản 85-2, Có tài khoản 93-1 số vốn lưu động thừa nói trên.

3. Trên cơ sở số vốn đã tập trung được, Bộ, Tổng cục chủ quản làm thủ tục trích tài khoản 04-012 để cấp vốn lưu động do ngân sách cấp thiếu cho các xí nghiệp khác thuộc quyền quản lý của mình. Đối với các tỉnh, thành phố, theo đề nghị của Sở, Ty tài chính, được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành duyệt có thể trích để điều hòa vốn lưu động cho các xí nghiệp thiếu vốn ở các Ty, Sở khác trong cùng một địa phương (trừ các cấp xí nghiệp quốc doanh địa phương được cấp vốn bằng nguồn vốn của Bộ, Tổng cục như đã nói ở điểm 2 phần 1).

Xí nghiệp được cấp thêm vốn lưu động phải làm thủ tục tăng vốn lưu động ngân sách Nhà nước cấp.

4. Sau khi điều hòa đủ vốn lưu động cho tất cả các xí nghiệp trong cùng một Bộ, Tổng cục, hoặc trong cùng một địa phương, số vốn còn lại ở tài khoản 04-012 của các Bộ, Tổng cục được trích chuyển hết vào tài khoản 04-012 của Bộ Tài chính để Bộ Tài chính sử dụng cấp vốn lưu động cho các Bộ, Tổng cục khác còn thiếu và số còn lại để sử dụng trong quan hệ thanh toán giữa ngân sách trung ương với ngân hàng Nhà nước. Số vốn còn lại ở tài khoản 04-012 của các sở, ty được chuyển vào ngân sách địa phương của tỉnh, thành để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành quyết định cách sử dụng.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
1. Các Bộ, Tổng cục, ty, sở chủ quản, xí nghiệp lập bảng tổng hợp duyệt vốn lưu động năm 1977 theo chế độ hiện hành gửi các cơ quan ngân hàng Nhà nước và tài chính đồng cấp, đồng thời thông báo quyết định duyệt vốn và điều động vốn cho các xí nghiệp thuộc quyền quản lý của mình.

Các xí nghiệp quốc doanh phải liên hệ ngay với ngân hàng Nhà nước phục vụ mình để làm thủ tục nhận nợ và nộp vốn lưu động thừa về tài khoản của cơ quan chủ quản để các Bộ, Tổng cục, ty, sở có tiền điều hòa ngay cho các xí nghiệp thiếu vốn

2. Việc tập trung và điều hòa vốn lưu động thừa ở các xí nghiệp quốc doanh do cải tiến và mở rộng tín dụng ngân hàng phải làm dứt điểm trong một thời gian nhất định. Đến khi hoàn thành việc điều hòa vốn lưu động như đã hướng dẫn trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ trích hết số dư tài khoản 04-012 của các Bộ, Tổng cục, chuyển vào tài khoản của Bộ Tài chính nói ở điểm 4 phần II trên đây và trích số dư tài khoản 04-012 của các ty, sở chuyển vào ngân sách địa phương.

Liên Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Bộ, Tổng cục, sở, ty chủ quản xí nghiệp phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan tài chính, ngân hàng Nhà nước đồng cấp, trong phạm vi trách nhiệm của mình, giúp đỡ và thúc đẩy xí nghiệp thi hành đúng quy định của Nhà nước .

Thông tư này được thi hành sau khi ban hành; các văn bản quy định trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.
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